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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ấp 5, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

11/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG TRẠI MẠNH DŨNG

3801223733

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG 
TRẠI MẠNH DŨNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979.903979
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê chuồng trại, nhà xưởng

6810(Chính)

2. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

3. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán mủ cao su, phân bón

4669

6. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán củi

4773

7. Trồng cây điều 0123

8. Trồng cây cao su 0125

9. Khai thác gỗ 0220

10. Xây dựng nhà để ở 4101

11. Xây dựng nhà không để ở 4102

12. Xây dựng công trình đường bộ 4212

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

15. Sản xuất điện 3511

16. Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Mua bán điện năng lương mặt trời

3512

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

19. Bán buôn đồ uống 4633

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán gỗ cây, gỗ chế biến

4649

21. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

22. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Chế biến mủ cao su

2013

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       285243900
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 3, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp 3, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN DƯƠNG Nam

15/01/1973 Kinh Việt Nam

23/09/2005 Công an Bình Phước

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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